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Câu 1 (2 điểm) 

Không dùng máy tính giải các phương trình sau:

a) 2x2 + 3x = 0

b) x4 – 13x2 + 36 = 0

Câu 2 (2 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình :
Theo kế hoạch, một xưởng sản xuất phải làm xong 560 sản phẩm trong một thời gian quy định. Đến khi thực hiện, mỗi ngày xưởng đã làm được nhiều hơn 5 sản phẩm so với số sản phẩm phải làm trong 1 ngày theo kế hoạch. Vì thế, xưởng đã hoàn thành kế hoạch trước thời hạn 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày xưởng phải làm bao nhiêu sản phẩm?

Câu 3 (2 điểm) 

Cho phương trình (ẩn x):


a) Giải phương trình đã cho khi m =1.
b) Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt  thoả mãn hệ thức: 

Câu 4 (3 điểm) 

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O) đường kính AD. Đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Kẻ EFAD

a) Chứng minh tứ giác ABEF nội tiếp; tứ giác DCEF nội tiếp

b) Chứng minh CA là phân giác 

c) Gọi M là trung điểm của DE. Chứng minh tứ giác BCMF nội tiếp

Câu 5 (1 điểm) 

 Cho phương trình:  (m – 1) x2 – ( 2m – n) x + n = 0  với  m và n là các số hữu tỉ.

Tìm  m và n  để phương trình có một nghiệm là  ? Tìm nghiệm còn lại ? 
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2 điểm)
	a. (1 điểm)

	
	2x2 + 3x = 0 <=> x(2x + 3) = 0

<=> 

Vậy nghiệm của phương trình là x = 0; x = 
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	
	b. (1 điểm)

	
	Đặt x2 = t ()

Phương trình đã cho có dạng: t2 – 13t + 36 = 0

Tìm được t =9 hoặc t = 4

Với t = 9 => x2 = 9 <=> x = 

Với t = 4 => x2 = 4 <=> x = 

Vậy pt có 4 nghiệm : x1 = 3 ; x2 = -3 ; x3 = 2 ; x4 = -2
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

	2
(2 điểm)
	Gọi số sản phẩm dự định làm trong 1 ngày theo kế hoạch là x (Sản phẩm). Điều kiện: x  N*

Số ngày hoàn thành công việc theo kế hoạch là:  (ngày)

Số ngày hoàn thành công việc thực tế là:  (ngày)

Theo bài ra ta có phương trình:   -   = 2

 280(x +5) – 280x = x( x +5)

 x2 + 5x – 1400 = 0

Giải phương trình ta được : x = 35 (TM) ; x = -40 ( loại) 

Vậy số sản phẩm mà xưởng phải là trong 1 ngày theo kế hoạch là  35 sản phẩm.
	 0,25 điểm

0,25 điểm

 0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm



	3
(2 điểm)
	a. (0,75 điểm)

	
	Khi m=1 ta có phương trình:

Ta có:  a+b+c = 1 – 4 + 3 = 0

Vậy phương trình có 2 nghiệm 
	0,25 điểm

0,5 điểm

	
	b. (1,25 điểm)

	
	Ta có: 
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt 

Theo định lý Viét 
Ta có: 

                      

Vậy m=1 là giá trị cần tìm.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

	4

(3 điểm)
	Vẽ hình đúng
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	0,25 điểm

	
	a. (1điểm)

	
	Xét tứ giác ABEF có:

 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 (do )

Tứ giác ABEF nội tiếp

Xét tứ giác CDEF có: 

(góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)

 (do )

Tứ giác CDEF nội tiếp
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b. (0,75 điểm)
	

	
	Ta có  ( cùng chắn )

Lại  có tứ giác CEFD nội tiếp  (cùng chắn )

 hay  CA là phân giác  (đpcm)
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	
	c. (1 điểm)

	
	Trong tam giác vuông EDF ta có: 

FM là trung tuyến (vì EM = MD) FM = EM = MD = ED (t/c đường trung tuyến)  cân tại M

Mà (t/c góc ngoài của tam giác) 

Mà  (chứng minh trên)

Từ đỉnh C và M cùng nhìn đoạn BF dưới cùng một góc 

 tứ giác BCMF nội tiếp
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	5

(1 điểm)
	Ta có  x1 =  là nghiệm của phương trình

· (m – 1) ()2 – ( 2m – n) () + n = 0

· ( n – m + 2)   = 3 – 5m

Vì  m ; n  Q  =>  n – m + 2  Q  và  3 – 5m  Q

          Q

 Suy ra:  ( n – m + 2)   = 3 – 5m 

Lại có:  x1 + x2 =   (vi-ét)    

=> x1 + x2 =    => x2 = 
	0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm


-----------Hết-----------
Ghi chú: Học sinh làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa!
